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TỈNH NINH BÌNH 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 9  năm 2019 

QUYẾT ĐIṆH                     

Về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” 

giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình  
    

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ                                                                                       

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 

19/9/2019,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 

2020 trên điạ bàn tỉnh, cu ̣thể:  

1. Tặng Cờ thi đua xuất sắc, kèm theo tiền thưởng 35.760.000 đồng (Ba mươi 

lăm triệu, bảy trăm mươi nghìn đồng) cho 03 tập thể đươc̣ công nhâṇ đơn vi ̣đaṭ 

chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiêṃ vu ̣xây dưṇg nông thôn mới. 

2. Tặng Bằng khen, kèm theo tiền thưởng 305.450.000 đồng (Ba trăm linh 

năm triêụ, bốn trăm năm mươi nghìn đồng) cho 62 tập thể, 81 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới” giai đoạn 2010 - 2020.     

 (Có danh sách các tập thể và cá nhân được khen thưởng kèm theo) 

Tiền thưởng được trích trong Quỹ Thi đua, Khen thưởng tỉnh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 

Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chánh Văn phòng Điều 

phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Trưởng ban 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu VT, VP7. 
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DANH SÁCH 

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHEN THƯỞNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     / QĐ- UBND ngày      / 9 /2019  

của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình) 

STT TÊN CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 

TIỀN 

THƯỞNG 

(đồng) 

I. Cờ thi đua xuất sắc 35.760.000 

1 Nhân dân và cán bộ huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 11.920.000 

2 Nhân dân và cán bộ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 11.920.000 

3 Nhân dân và cán bộ thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 11.920.000 

II. Bằng khen 305.450.000 

Tập thể 184.760.000 

1 Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình 2.980.000 

2 Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Ninh Bình 2.980.000 

3 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

4 Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

6 Tỉnh Đoàn Ninh Bình 2.980.000 

7 Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

8 Công an tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

10 Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình 2.980.000 

11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

12 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

14 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

15 Sở Văn Hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

16 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

17 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

18 
Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 



19 Ban Kinh tế ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

20 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

21 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

22 Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

23 Thường trú Báo Nhân dân tại Ninh Bình 2.980.000 

24 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

25 
Nhân dân và cán bộ thôn Tập Ninh, xã Gia Vân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

26 
Nhân dân và cán bộ xóm Nam Hải, xã Gia Tân, huyện Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

27 
Nhân dân và cán bộ thôn Xuân Đài, xã Gia Lập, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

28 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

29 
Nhân dân và cán bộ xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 

Bình 
2.980.000 

30 
Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

31 
Nhân dân và cán bộ xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

32 
Nhân dân và cán bộ xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 

Bình 
2.980.000 

33 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

34 
Nhân dân và cán bộ xã Xích Thổ, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

35 
Nhân dân và cán bộ xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

36 
Nhân dân và cán bộ Bản Xanh, xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan 

tỉnh Ninh Bình,  
2.980.000 

37 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

38 
Nhân dân và cán bộ xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

39 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình  
2.980.000 

40 Nhân dân và cán bộ xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 2.980.000 



41 Phòng Kinh tế thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 2.980.000 

42 
Nhân dân và cán bộ xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh 

Ninh Bình 
2.980.000 

43 
Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng và con nuôi 

Ninh Bình, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

44 

Công ty Cổ phần chế biến nông nghiệp Việt Xanh, Cụm công 

nghiệp Khánh Nhạc, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

2.980.000 

45 
Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, phường 

Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

46 
Tổng Công ty Cổ phần - Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành, phường 

Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

47 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thắng, xã Gia Thanh, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

48 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Việt Thành, phường 

Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

49 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Xuân Quyền, xã Gia 

Lạc, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

50 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú, xã Gia Trấn, huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

51 
Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Hoàng Bá, xã Yên Mỹ, huyện 

Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

52 
Công ty Đầu tư Xây dựng Kim Phát, thị trấn Phát Diệm, huyện 

Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

53 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư sản xuất và Thương mại 

Xuân Thịnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

54 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Bình Minh, thị trấn 

Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

55 
Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường, phường Tân Thành, 

thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

56 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng thương mại và 

Phát triển Tín Nghĩa, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh 

Ninh Bình 

2.980.000 

57 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng thuỷ lợi Mạnh Hùng, 

phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  
2.980.000 

58 
Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng phát Vissai, khu công nghiệp 

Gián Khẩu xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
2.980.000 

59 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Chi 

nhánh Ninh Bình 
2.980.000 

60 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, 

Chi nhánh Ninh Bình 
2.980.000 



61 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác Công 

trình thủy lợi Ninh Bình 
2.980.000 

62 
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Điện lực 

Ninh Bình 
2.980.000 

Cá nhân 120.690.000 

1 

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

Ninh Bình 

1.490.000 

2 
Ông Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

3 
Ông Nguyễn Tiến Thành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

4 
Ông Đinh Chung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

5 
Ông Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình 
1.490.000 

6 
Ông Lưu Danh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình 
1.490.000 

7 
Bà Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

8 
Ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

9 
Ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

10 
Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

11 
Ông Nguyễn Công Hoan, Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

12 
Ông Bùi Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

13 
Ông Trần Song Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

14 
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

15 Ông Cao Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình 1.490.000 

16 Ông Phạm Minh Thường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình 1.490.000 

17 
Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 



18 Ông Đinh Thế Thập, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình 1.490.000 

19 
Ông Nguyễn Kim Toàn, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo 

Ninh Bình 
1.490.000 

20 
Ông Đoàn Thành Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

21 
Ông Lâm Xuân Phương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

22 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

23 
Ông Hà Văn Nhưỡng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Viễn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

24 

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Một thành viên Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 

1.490.000 

25 
Ông Trần Duy Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Gia Thịnh, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

26 
Ông Nguyễn Trần Phú, Bí thư Đảng ủy xã Gia Tân, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

27 
Ông Lưu Văn Kiểm, Bí thư Đảng ủy xã Gia Trấn, huyện Gia 

Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

28 
Ông Nguyễn Duy Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thanh, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

29 
Ông Đinh Xuân Cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Vân, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

30 
Bà Nguyễn Thị Lê Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Phú, 

huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

31 
Ông Bùi Duy Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

32 
Ông Vũ Văn Thông, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

33 
Ông Nguyễn Thế Vịnh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên, huyện 

Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

34 
Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Mỹ, 

huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

35 
Ông Đinh Chí Hùng, xóm Đông, thôn Trung Trữ, xã Ninh 

Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 



36 
Ông Vũ Mạnh Hùng, xóm Gòi, xã Ninh An, huyện Hoa Lư, tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

37 
Ông Nguyễn Hoàng Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim 

Sơn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

38 
Ông Đỗ Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

39 
Ông Trần Anh Khiêm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

40 
Ông Trần Văn Chính, xóm 7, xã Như Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

41 
Ông Đỗ Ngọc Tỉnh, xóm 8, xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

42 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng xóm Đông Cường, xã Văn Hải, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

43 
Ông Phạm Văn Thao, xóm 5, xã Kim Đông, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

44 
Ông Trần Như Phúc, Bí thư chi bộ xóm 5, xã Quang Thiện, 

huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

45 
Ông Hoàng Hồng Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị hợp tác xã 

rau an toàn Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

46 
Ông Trần Văn Phán, xóm 14, xã Hùng Tiến, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

47 
Ông Nguyễn Văn Thanh, xóm 8, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

48 
Ông Trịnh Đức Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

49 
Ông Bùi Ngọc Hà, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

50 
Ông Vũ Văn Cờ, Viên chức Ban quản lý Đầu tư xây dựng cơ 

bản huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

51 
Ông Đinh Văn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phong, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

52 
Ông Bùi Văn Tiệp, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Liêu Thượng, xã 

Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

53 
Ông Đỗ Văn Công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Thủy, 

huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

54 
Ông Lê Xuân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia 

Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 



55 
Ông Ngô Bình An, Bí thư Chi bộ thôn Kho, xã Phú Lộc, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

56 
Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, huyện 

Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

57 
Ông Trần Dự, Bí thư Đảng bộ xã Đồng Phong, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

58 
Ông Đinh Hồng Bở, Bí thư chi bộ thôn Đồng Quân, xã Cúc 

Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

59 
Ông Phan Thành Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

60 
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

61 
Ông Nguyễn Văn Hùng, Chánh Thanh tra huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

62 
Ông Lê Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Nhạc, huyện 

Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

63 
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh 

Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

64 
Bà Hoàng Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh 

Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

65 

Ông Phạm Ngọc Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã 

nông nghiệp Đông Cường, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, 

tỉnh Ninh Bình 

1.490.000 

66 
Bà Đinh Thị Thu, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt 

trận thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

67 
Ông Vũ Xuân Hướng, Bí thư chi bộ xóm Thượng Vân Bòng, xã 

Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

68 
Ông Đinh Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

69 
Ông Đỗ Trọng Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô, 

tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

70 
Ông Phạm Trọng Nguyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

71 
Ông Nguyễn Văn Quyên, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

72 
Ông Nguyễn Văn Thất, Giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Bắc 

Yên, xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

73 
Ông Bùi Văn Lương, Giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Liên 

Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 



74 
Ông Vũ Đức Thiện, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

75 
Ông Trần Trung Tín, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình 
1.490.000 

76 
Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

77 
Ông Đinh Cao Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, thành phố 

Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

78 
Ông Đinh Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Sơn, 

thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

79 
Ông Ngô Văn Chuyền, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự xã 

Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
1.490.000 

80 
Ông Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng Điều phối nông 

thôn mới Trung ương 
1.490.000 

81 
Ông Ninh Đức Phương, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn 

xã Việt Nam tại Ninh Bình 
1.490.000 

 Tổng cộng: (Ba trăm bốn mươi mốt triêụ, hai trăm mười nghìn đồng) 341.210.000 
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